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ĐỐI VỚI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
(Kèm theo Kế hoạch số:            /KH-UBND ngày        tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

STT Đơn vị cấp huyện
Số phiếu

cấp 
huyện

Đơn vị cấp xã
được chọn

Lĩnh vực, thủ tục cấp xã
được chọn

Số 
phiếu 
cấp 
xã

Tổng
số

phiếu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(3)+(6)

Lao động Thương binh Xã hội     05
1 Phường Hải Tân Tư pháp 10

Lao động Thương binh Xã hội 052 Phường Bình Hàn Tư pháp 10
Lao động Thương binh Xã hội 05

1 Thành phố Hải 
Dương 90

3 Phường Trần Hưng Đạo Tư pháp 10

135

Lao động Thương binh Xã hội 051 Phường Sao Đỏ Tư pháp 10
Lao động Thương binh Xã hội 052 Phường Chí Minh Tư pháp 10
Lao động Thương binh Xã hội 05

2 Thành phố Chí Linh 90

3 Xã Bắc An Tư pháp 10

135

Lao động Thương binh Xã hội 051 Phường Phú Thứ
Tư pháp 10
Lao động Thương binh Xã hội 05

3 Thị xã Kinh Môn 90
2 Phường An Lưu

Tư pháp 10

135



3

Lao động Thương binh Xã hội 053 Xã Thái Thịnh Tư pháp 10
Lao động Thương binh Xã hội 051 Xã An Lâm Tư pháp 10
Lao động Thương binh Xã hội 052 Thị trấn Nam Sách Tư pháp 10
Lao động Thương binh Xã hội 05

4 Huyện Nam Sách 90

3 Xã Phú Điền
Tư pháp 10

135

Lao động Thương binh Xã hội 051 Xã Cộng Hòa Tư pháp 10
Lao động Thương binh Xã hội 052 Thị trấn Phú Thái Tư pháp 10
Lao động Thương binh Xã hội 05

5 Huyện Kim Thành 90

3 Xã Phúc Thành Tư pháp 10

135

Lao động Thương binh Xã hội 051 Xã Cẩm Chế Tư pháp 10
Lao động Thương binh Xã hội 052 Thị trấn Thanh Hà Tư pháp 10
Lao động Thương binh Xã hội 05

6 Huyện Thanh Hà 90

3 Xã Thanh Quang Tư pháp 10

135

Lao động Thương binh Xã hội 051 Xã Cộng Lạc Tư pháp 10
Lao động Thương binh Xã hội 052 Thị trấn Tứ Kỳ Tư pháp 10
Lao động Thương binh Xã hội 05

7 Huyện Tứ Kỳ 90

3 Xã  Phượng Kỳ Tư pháp 10

135

Lao động Thương binh Xã hội 05
8 Huyện Gia Lộc 90

1
Thị trấn Gia Lộc

Tư pháp 10 135



3

Lao động Thương binh Xã hội 052 Xã Gia Khánh Tư pháp 05
Lao động Thương binh Xã hội 103 Xã Nhật Tân Tư pháp 05
Lao động Thương binh Xã hội 101 Trị trấn Thanh Miện Tư pháp 05
Lao động Thương binh Xã hội 102 Xã Chi Lăng Nam Tư pháp 05
Lao động Thương binh Xã hội 10

9 Huyện Thanh Miện 90

3 Xã Thanh Tùng Tư pháp 05

135

Lao động Thương binh Xã hội 101 Xã Tân Quang Tư pháp 05
Lao động Thương binh Xã hội 102 Thị trấn Ninh Giang Tư pháp 05
Lao động Thương binh Xã hội 10

10 Huyện Ninh Giang 90

3 Xã Vạn Phúc Tư pháp 05

135

Lao động Thương binh Xã hội 101 Xã Bình Xuyên Tư pháp 05
Lao động Thương binh Xã hội 102 Thị trấn Kẻ Sặt Tư pháp 05
Lao động Thương binh Xã hội 10

11 Huyện Bình  Giang 90

3 Xã Vĩnh Hồng Tư pháp 05

135

Lao động Thương binh Xã hội 101 Thị trấn Lai Cách Tư pháp 05
Lao động Thương binh Xã hội 102 Cẩm Đông Tư pháp 05
Lao động Thương binh Xã hội 10

12 Huyện Cẩm Giàng 90

3 Thạch Lỗi Tư pháp 05

135

TỔNG     1080 540 1620
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